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BÀI 40: HẠT TRẦN – CÂY THÔNG

I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT
1. Quan sát cơ quan sinh dưỡng của thông
- Thân gỗ to,màu nâu, xù xì (cành có vết sẹo khi lá rụng).
- Lá nhỏ hình kim, mọc từ 2-3 chiếc trên một cành con rất ngắn.
 - Rễ to, khoẻ.
2. Cơ quan sinh sản của cây thông (hay còn gọi là nón):
a) Cấu tạo nón đực, nón cái.(HÌNH  40.3A,40.3B SGK)
- Nón đực:   + nhỏ, mọc thành cụm.
	         + Gồm 3 phần :Trục nón,Vảy (nhị) mang 2 túi phấn,túi phấn chứa hạt phấn.
- Nón cái:    + lớn, mọc riêng lẻ.
	         + Gồm 3 phần :Trục nón,Vảy (lá noãn) ,noãn
b) So sánh nón và hoa.
- Nón chưa có bầu nhuỵ ,noãn nằm trong lá noãn.
- Hoa  có bầu nhuỵ ,noãn nằm trong bầu nhụy.
Nên không thể coi nón như hoa được.
c) Quan sát nón cái đã phát triển.
- Hạt nằm trên các lá noãn hở (hạt nằm lộ ra ngoài nên gọi là hạt trần),thông chưa có quả thật sự.
3. Giá trị của cây hạt trần
-Cho gỗ tốt và thơm (Thông,Cây hoàng đàn, cây pơmu)
-Trồng làm cảnh (Thông,Bách tán,cây trắc bách diệp, tuế)
II. ÔN TẬP:(Xem lý thuyết và  Đọc thêm sgk để trả lời)

Câu 1. Quan sát cành, lá thông cho biết:
- Đặc điểm rễ, thân, cành màu sắc?

- Hình dạng, màu sắc của lá?có mấy lá mọc từ gốc thân?
Câu 2. Cơ quan sinh sản của thông là gì?Thông có mấy loại nón?
Câu 3.Cấu tạo của nón thông?
Câu 4.So sánh cấu tạo hoa và nón?Nón có phải là hoa không?Thông đã có hoa,quả chưa?
Câu 5.Hạt thông có đặc điểm gì?Nếu thông chưa có quả,vậy hạt thông  nằm ở đâu?Tại sao gọi thông là cây hạt trần?
Câu 6.So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.
-Giống  nhau: đều có rễ,thân,lá,đều có mạch dẫn
-Khác nhau:
*Thông:Cơ quan sinh sản là nón,sinh sản bằng hạt
*Cây dương xỉ :Cơ quan sinh sản là ...........,sinh sản bằng ..............


BÀI 41 HẠT KÍN – ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT
 1.Quan sát cây có hoa:
a) Cơ quan sinh dưỡng:
- Rễ: cọc, chùm…
- Thân: đứng, leo, bò…
- Lá: đơn, kép…
b) Cơ quan sinh sản:
- Hoa: mọc đơn độc, thành cụm…
- Tràng nhiều màu sắc…
- Nhị nhiều…
- Nhụy có bầu chứa noãn .
2. Đặc điểm của các cây hạt kín:
* Cơ quan sinh dưỡng đa dạng.
- Có hoa, quả chứa hạt bên trong.
* Đặc điểm chung.
- Cơ quan sinh dưỡng phát triển, đa dạng.
- Trong thân có mạch dẫn phát triển.
- Có hoa, quả, có nhiều dạng khác nhau.
- Hạt nằm trong quả.
=> Môi trường sống đa dạng là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả.
II. ÔN TẬP:

Câu 1. Cây có hoa có mấy cơ quan?Mỗi cơ quan có mấy bộ phận,đó là các bộ phận nào?(nhớ lại bài 4 để trả lời)
Câu 2. Hoa gồm các bộ phận nào?(xem lại bài 28)
Câu 3. Hãy nhận xét sự khác nhau của rễ,thân, lá, hoa, quả, hạt?(xem lý thuyết bài 41)
Câu 4. Nêu đặc điểm chung của các cây hạt kín?
Câu 5. So sánh với cây hạt trần  với  cây hạt kín để thấy được sự tiến hoá của cây hạt kín?
*Cây hạt kín:
-Cơ quan sinh dưỡng đa dạng.
- Có hoa, quả chứa hạt bên trong.
- Cơ quan sinh dưỡng phát triển, đa dạng.
- Trong thân có mạch dẫn phát triển.
- Có hoa, quả, có nhiều dạng khác nhau.
- Hạt nằm trong quả.
=> Môi trường sống đa dạng là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả.
*Cây hạt trần:
-Cơ quan sinh dưỡng ít đa dạng.
- Chưa có hoa, quả , hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.
-..........................................................................
-.......................................................................
-.............................................................................
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=> Môi trường sống ít đa dạng 
***Lưu ý: chép bài học vào tập và học bài,làm câu hỏi ôn tập vào giấy.
